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Lĩnh vực thử nghiệm:  Hoá 
Field of testing:  Chemical 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được 

thử/ 
Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 
The name of specific tests 

Giới hạn        
định lượng   
(nếu có)/      

Phạm vi đo 
Limit  of 

quantitation 
(if any)/range 

of 
measurement 

Phương pháp thử/ 
Test method 

1. 

Nước mặt,   
nước thải,    
nước ngầm 

 
Surface Water, 
Waste water,  

Under ground 
water 

 

Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD) 
Determination of Chemical oxygen 
demand 

54,3  mg/L SMEWW 5220 D:2017 

2. 

Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 
ngày (BOD5)  
Determination of Biochemical oxygen 
demand after 5 days (BOD5)  
Dilution and seeding method with 
allylthiourea addition 

3,7  mg/L TCVN 6001-1:2008 

3. 

Xác định chất rắn lơ lửng sấy tại 103- 
105oC  
Determination of suspended solids 
dried at 103 - 105oC 

7,5 mg/L SMEWW 2540 D:2017 

4. 

Xác định hàm lượng tổng Photpho 
Phương pháp axit ascorbic 
Determination of total Phosphorus 
content.  
Ascorbic acid method 

0,11 mg/L 
SMEWW 4500 P.B&E: 

2017 

5. 
Xác định hàm lượng Amoni  
(NH4 

+)  
Determination of Amonium content 

0,099 mg/L TCVN 6179-1:1996 

6. 

Xác định hàm lượng Clorua 
Phương pháp chuẩn độ bạc nitrat 
Determination of Chloride content 
Argentometric method 

26,2  mg/L 
SMEWW 4500 Cl- 

B:2017 

7. 

Xác định độ cứng 
Phương pháp chuẩn độ EDTA 
Determination of  hardness 
EDTA Titrimetric method. 

20,0 mg/L SMEWW 2340 C:2017 

8. 

Xác định Nitơ – Vô cơ hóa xúc tác sau 
khi khử bằng hợp kim Devarda 
Determination of nitrogen – Catalytic 
digestion after reduction with 
Devarda’s alloy 

10,0 mg/L TCVN 6638:2000 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được 

thử/ 
Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 
The name of specific tests 

Giới hạn        
định lượng   
(nếu có)/      

Phạm vi đo 
Limit  of 

quantitation 
(if any)/range 

of 
measurement 

Phương pháp thử/ 
Test method 

9. 

Nước mặt, 
nước thải, 
nước ngầm 

 
Surface Water, 
Waste water,  

Under ground 
water 

 

Xác định hàm lượng Phenol 

Determination of Phenol content 
0,052 mg/L 

SMEWW 5530 
B&D:2017 

10. 

Xác định hàm lượng Nitrat (NO3
 -) 

Phương pháp trắc phổ dùng axit 
Sunfosalixylic 

Determination of  Nitrate content.  

Spectrometric method using 
sulfosalicylic acid. 

0,11 mg/L TCVN 6180:1996 

11. 

Xác định hàm lượng Photphat (PO4 3-) 

Phương pháp đo phổ dùng Amoni 
molipdat 

 Determination of Phosphate content. 
Ammonium molybdate spectrometric 
method 

0,043 mg/L TCVN 6202:2008 

12. 

Xác định hàm lượng Sunfua 

 Phương pháp I ốt 

 Determination of Sulfur content 
Iodometric method 

0,16 mg/L 
SMEWW 4500 S2-

C&F:2017 

13. 

Xác định hàm lượng Asen 

Phương pháp AAS - kỹ thuật hydrua 

Determination of Arsenic content 

AAS method – Hydride technique 

5,5 µg/L SMEWW 3114B:2017 

14. 

Xác định hàm lượng Cadimi  

Phương pháp EAAS 

Determination of Cadmium content 

EAAS method 

0,22 µg/L SMEWW 3113B:2017 

15. 

Xác định hàm lượng Chì  

Phương pháp EAAS  

Determination of Lead content 

EAAS method 

0,0112 mg/L SMEWW 3113B:2017 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được 

thử/ 
Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 
The name of specific tests 

Giới hạn        
định lượng   
(nếu có)/      

Phạm vi đo 
Limit  of 

quantitation 
(if any)/range 

of 
measurement 

Phương pháp thử/ 
Test method 

16. 

Nước mặt, 
nước thải, 
nước ngầm 

 
Surface Water, 
Waste water,  

Under ground 
water 

 

Xác định hàm lượng Đồng 
Phương pháp FAAS  
Determination of Copper content 
FAAS method 

0,099 mg/L SMEWW 3111B:2017 

17. 

Xác định hàm lượng Kẽm 
Phương pháp FAAS 
Determination of Zinc content 
FAAS method 

0,102 mg/L SMEWW 3111B:2017 

18. 

Xác định hàm lượng Thủy ngân  
Phương pháp AAS (kỹ thuật hóa hơi 
lạnh)  
Determination of Mercury content 
AAS method (Cold vapor technique)  

0,5 µg/L SMEWW 3112B:2017 

19. 

Xác định hàm lượng Sắt 
Phương pháp FAAS  
Determination of Iron content 
FAAS method 

0,27 mg/L SMEWW 3111B:2017 

 
Ghi chú: 
SMEWW: Standard methods for the Examination of Water and Wastewater 

 


